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Họ và tên:        

 

Ngày  tháng   năm     

Bài T�p T�i Nhà #11 
(trích từ sách “Tiếng Nước Tôi”) 

** Ghi Chú: 
Xin phụ huynh vui lòng giúp các em ôn bài và làm bài ở nhà.  
Sẽ có kiểm tra vào tuần tới 
 

Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.  Thí dụ:  khờ, khờ-i-khi-hỏi-khỉ, khỉ.) 

kh 
(khờ) 

kh-ỉ 
(khờ-i-khi-hỏi-khỉ) 

khỉ 
(khỉ)  

kh 
(khờ) 

kh-ế 
(khờ-ê-khê-sắc-khế) 

khế 
(khế)  

kh 
(khờ) 

kh-óc 
(khờ-óc-khóc-sắc-khóc) 

khóc 
(khóc)  

kh 
(khờ) 

kh-ăn 
(khờ-ăn-khăn) 

khăn 
(khăn)  

kh 
(khờ) 

kh-óa 
(khờ-oa-khoa-sắc-khóa) 

khóa 
(khóa)  

kh 
(khờ) 

kh-oan 
(khờ-oan-khoan) 

khoan 
(khoan)  
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Tập Viết 
(Cho các em viết lại những chữ sau đây.  Cho các em vừa viết vừa đọc chữ đang viết.) 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có phụ âm kh.  Sau đó, cho 
các em đọc lại những từ đã được khoanh tròn.) 

Con khỉ vỗ tay làm trò. 

 

Mẹ cắt trái khế ra từng khoanh. 

 

Bé Khang khóc đòi bế. 

 

Khôi dùng khăn để lau mặt. 

 

Bố mua ổ khóa mới cho Khanh. 

 

Mẹ mua cho bố cái khoan. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn và viết câu trả lời vào những hàng kẻ.) 
 

Con khỉ đang làm gì? 
___________________________________

___________________________________ 

a. Ăn chuối 
b. Giơ tay chào 
c. Vỗ tay làm 

trò 

Mẹ làm gì với trái khế? 
___________________________________

___________________________________ 

a. Ăn 
b. Bóc Vỏ 
c. Cắt 

Vì sao bé Khang khóc? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Đòi ăn 
b. Đòi bế 
c. Đòi bú 

Khôi dùng gì để lau mặt? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Áo 
b. Giấy 
c. Khăn 

Bố mua cho Khanh cái gì? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Kèn 
b. Khoan 
c. Khóa 

Mẹ mua cho bố cái gì? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Kèn 
b. Khoan 
c. Khóa 
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Đặt câu với các từ sau đây 

khỉ  khế  khóc  khăn  khóa  khoan 

              

              

              

              

              

              

Tập đọc và tập viết những chữ sau đây 
(Các em hãy tập đọc và tập viết mỗi từ sau đây 3 lần) 

 
 

              

              

              

              

              

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 


